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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
Mã học phần:  DLANH 410
Thời gian thực hiện học phần:  :30 giờ; (Lý  thuyết: 28  giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được bố trí khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;
· Kỹ năng:  
+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và xây dựng được qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
III. Nội dung học phần:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	 Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương  1. Sơ  đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh.
	6
	6
	
	

	2
	Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
	6
	5
	
	1

	3
	Chương  3. Bảo trì  hệ thống lạnh.
	6
	6
	
	

	4
	Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh.
	6
	5
	
	1

	5
	Chương 5. Bảo trì máy nén.
	6
	6
	
	

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


 2. Nội dung chi tiết:
Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
	- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.
	-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.
	Nội dung : 
1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.
1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.
1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.
1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.
1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.
1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.
Chương 2- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.
- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.
Nội dung : 
2.1  Tổng quan.
2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp. 
2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp
2.3  Kỹ thuật vận hành . 
2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga. 
2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.
2.3.3  Quy trình xả tuyết.
2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.
2.3.5  Điều chỉnh chế độ nhiệt độ của HTL
Chương: 3	BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 6 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
3.1  Khái niệm.
3.2  Các dạng bảo trì .
3.2.1  Bảo trì lớn.
3.2.2  Bảo trì nhỏ.
3.3  Sửa chữa định kỳ.
Chương 4- CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
										Thời gian: 6 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
4.1  Tổng quan.
4.2  Phân loại sự cố. 
4.2.1  Sự cố phần điện
4.2.2  Sự cố phần cơ . 
4.2.3  Sự cố phần lạnh.
Chương 5	BẢO TRÌ MÁY NÉN			Thời gian: 6 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .
Nội dung chương:
5.1  Tổng quan.
5.2  Công tác chuẩn bị. 
5.3  Quy trình tháo máy nén.
5.3.1 Quy trình tháo máy nén.
5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.
5.3.3 Kiểm tra và đánh giá. 
5.4  Quy trình lắp máy nén. 
5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.
5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.
5.4.3  Kiểm tra.
5.4.4  Vận hành.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sõ đồ hệ thống lạnh
+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
+ Tài liệu phát tay cho học sinh;
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.
- Kỹ năng:
+ Lập quy trình vận hành thành thạo. 
+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.
- Đối với người học:thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.
- [2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CỤC BỘ
Mã học phần:  DLANH 415
Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực tập: 80 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:  
+ Phân loại đượccác loại  máy điều hòa cục bộ.
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa cục bộ.
· Kỹ năng: Đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và thiết bị trong việc:
+ Lắp ráp thành thạo các thiết bị lạnh có trong máy điều hòa cục bộ
+ Lắp đặt hoàn thiện các loaị máy điều hòa cục bộ
+ Đấu mạch điện máy điều hòa cục bộ
+ Đấu điện board mạch điện tử
+ Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa máy điều hòa cục bộ
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;
1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	
	Phần 1 – Máy lạnh 1 khối
	30
	
	28
	

	1
	Bài 1: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật
	3

	
	3

	

	2
	Bài 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện
	3
	
	3
	

	3
	Bài 3: Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch.
	12
	
	12
	

	4
	Bài 4: Thử bơm, nạp nhớt máy nén
	2
	
	2
	

	5
	Bài 5: Gia công ống, sửa chữa 
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh
	2
	
	2
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Phần 2 – Máy lạnh 2 khối
	60
	
	58
	

	7
	Bài 7: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối
	6

	
	6

	

	8
	Bài 8: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối
	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Đấu điện Board mạch máy lạnh hai khối
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10: Đấu điện kết nối giữa hai khối
	6
	
	6
	

	11
	Bài 11: Kỹ thuật lã ống, bảo ôn đường ống dẫn ga
	6
	
	6
	

	12
	Bài 12: Lắp đặt máy lạnh hai khối
	12
	
	12
	

	13
	Bài 13: Thử kín hệ thống
	3
	
	3
	

	14
	Bài 14: Hút chân không, nạp ga
	3
	
	3
	

	15
	Bài 15: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh
	6
	
	6
	

	16
	Bài 16: Chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.
	4
	
	4
	

	
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	90
	
	86
	4



2. Nội dung chi tiết:	
Phần 1:  MÁY LẠNH MỘT KHỐI
Bài 1: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật													Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu:
- Nhận dạng được các thiết bị lạnh.
- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật.

Nội dung :
1.1. Khảo sát sơ đồ cấu tạo.
1.2. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động.
1.3. Thông số kỹ thuật, hiện tượng.
Bài 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện 					Thời gian: 3 giờ
 Mục tiêu:
- Nắm vững các loại sơ đồ mạch
- Giải thích, vận hành được mạch điện
Nội dung :
2.1. Sơ đồ mạch dùng công tắc chia (National)
2.2. Sơ đồ mạch dùng công tắc chia – Timer (Toshiba)
Bài 3: Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch. 				Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.
Nội dung :
3.1. Đấu chạy máy nén
3.2. Đấu chạy quạt giải nhiệt
3.3. Đấu mạch dùng công tắc chia
3.4. Đấu mạch dùng công tắc chia - Timer
Bài 4: Thử bơm, nạp nhớt máy nén 					Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách kiểm tra máy nén.
- Nạp dầu vào máy đảm bảo đúng chủng loại và số lượng trong phạm vi cho phép.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình kiểm tra, nạp dầu.
Nội dung :
4.1. Thử bơm nén (về cơ, về điện)
4.2. Xả nhớt cũ, nạp nhớt mới
Bài 5: Gia công ống, sửa chữa 						Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách đi ống (uống ống, nong ống, hàn ống)
- Nắm vững kỹ thuật hút chân không, nạp ga đảm bảo đúng quy trình, đúng chủng loại ga và đủ lượng ga nạp vào.
- Nhận biết được các hư hỏng thường gặp, cách khắc phục, sửa chữa.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình gia công, sửa chữa.
Nội dung :
5.1. Gia công phin lọc, ống đi, ống về, đầu cân cáp, đầu hút gió nạp ga
5.2. Hút chân không, nạp ga
5.3. Các hư hỏng thường gặp
Bài 6: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh							Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách bảo trì đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong bảo trì, vệ sinh.
Nội dung :
6.1. Kỹ thuật vệ sinh.máy
6.2. Cách bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh máy
Kiểm tra 									Thời gian: 2 giờ
Phần 2 – MÁY LẠNH HAI KHỐI
Bài 7: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối								Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Nhận dạng được các thiết bị lạnh.
- Phân biệt được các loại máy lạnh hai khối.
- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hiện tượng.

Nội dung : khảo sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hiện tượng của các loại máy lạnh hai khối:
7.1. Loại treo tường (1 chiều – Mono)
7.2. Loại treo tường (2 chiều – Inveter)
7.3. Loại đặt sàn
7.4. Loại áp trần
7.5. Loại âm trần
7.6. Loại dấu trần
Bài 8: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối       Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Nắm vững các loại sơ đồ mạch
- Giải thích, vận hành được mạch điện 
Nội dung : tìm hiểu các loại sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối
8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh treo tường (Mono)
8.2. Sơ đồ mạch máy lạnh treo tường (Inveter)
8.3. Sơ đồ mạch máy lạnh đặt sàn
8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh áp trần
8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh âm trần
8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh dấu trần
Bài 9: Đấu điện Board mạch máy lạnh hai khối 			Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.
Nội dung :
9.1. Đấu điện board mạch Mono
9.2. Đấu điện borad mạch Inveter
Bài 10: Đấu điện kết nối giữa hai khối 				Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Nắm vững kỹ thuật kết nối dây diện giữa cục lạnh và cục nóng của các loại máy lạnh hai khối.
- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, tiết điện dây, số lượng dây.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.
Nội dung : Đấu dây điện kết nối giữa hai cục của các loại máy lạnh hai khối:
10.1. Loại treo tường (1 chiều – Mono)
10.2. Loại treo tường (2 chiều – Inveter)
10.3. Loại đặt sàn
10.4. Loại áp trần
10.5. Loại âm trần
10.6. Loại dấu trần
Bài 11: Kỹ thuật lã ống, bảo ôn đường ống dẫn ga 		Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Nắm vững kỹ thuật lã ống, nối ống, bọc cách nhiệt ống dẫn ga, ống thoát nước ngưng.
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình đấu điện.
Nội dung : 
11.1. Chọn chiều dài, kích cở ống dẫn ga
11.2. Bọc cách nhiệt, quấn si ống
11.3. Lã, nối ống
11.4. Kỹ thuật gia công ống dẫn ga, ống thoát nước âm tường
Bài 12: Lắp đặt máy lạnh hai khối 					  Thời gian: 12 giờ
   Mục tiêu:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công
- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung :
12.1.  Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ lắp đặt
12.2.  Chọn vị trí lắp đặt máy cho phù hợp, đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tối ưu
12.3. Lắp đặt khối trong nhà							
12.4.  Lắp đặt khối ngoài nhà								
    12.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng		
12.6. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy
12.7. Thử kín mối nối, xả không khí trong ống dẫn ga và dàn lạnh.			
12.8. Chạy máy, kiểm tra thông số kỹ thuật, hiện tượng (nạp gas bổ sung nếu cần)
Bài 13: Thử kín hệ thống 						Thời gian: 3 giờ
    Mục tiêu : 
-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.	
-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung :
13.1. Chuẩn bị
13.2. Thử kín các thiết bị
13.3. Thử kín các hệ thống đường ống
13.4. Thử kín toàn hệ thống
Bài 14: Hút chân không, nạp ga 					Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu :
-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh. 
-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung :
14.1. Chuẩn bị
14.2. Thực hiện theo trình tự của quy trình
14.3. Kiểm tra độ chân không, lượng ga nạp vào máy.
Bài 15: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh 					Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:
- Biết cách tháo lắp, vệ sinh lưới lọc, dàn nóng dàn lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong tháo lắp, vệ sinh.
Nội dung :
15.1. Chuẩn bị
15.2. Cho máy chạy kiểm tra trước khi vệ sinh. Ngừng máy
15.3. Vệ sinh đầu lạnh:
+ Tháo lưới, tháo mặt nạ
+ Che chắn board mạch điện tử
15.4. Vệ sinh đuôi nóng
Bài 16: Chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.  
										Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu:
- Nắm vững các hư hỏng thường gặp của máy lạnh hai khối
- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình chuẩn đoán, sửa chữa.
Nội dung : Các hư hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục
16.1. Máy kém lạnh
16.2. Mát mất lạnh hoàn toàn
16.3. Máy bị bám tuyết đường đi
16.4. Máy chạy nước ngưng chảy vào nhà
Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.
2. Trang thiết bị, máy móc:
+	Mô hình các loại máy lạnh hai khối
+	Máy hút chân không
+	Máy nén khí
3. Dụng cụ, học liệu, 
+	Timer, công tắc tơ, rơ le
+	Đèn hàn ôxi
+	Bộ đồ cơ  khí
+	Ống đồng các cỡ
+	Que hàn
+	Băng dính cách điện
+	Gas các loại 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh hai khối
- Kỹ năng:
+ Biết được trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt
+ Biết được trình tự và lắp đặt mạch điện
+ Biết được trình tự lắp máy, vệ sinh, sửa chữa
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Diễn giải
- Trực quan 
- Gợi mở
- Thực hành
- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục
- Máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục
- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục
- Cataloge máy lạnh


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  VẬT LIỆU LẠNH

Mã môn học: 	DLANH 438
Thời gian môn học:	15 giờ 	
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :
- Vị trí :Được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và cơ sở kỹ thuật điện, Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh.
- Tính chất: Là môn học tự chọn .
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Biết các kiến thức về vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh 
- Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống lạnh
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*(LT hoặc TH)

	I
	Vật liệu kỹ thuật lạnh 
	8
	8
	
	

	II
	Vật liệu cách ẩm, hút ẩm
	6
	6
	
	

	III
	Kiểm tra 
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	15
	14
	
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết
Bài 1 . Vật liệu kỹ thuật lạnh								Thời gian: 8giờ
Mục tiêu
- Trình bày được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;
- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn;
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
Nội dung : 
1. Vật liệu kỹ thuật lạnh:	
1.1.Vật liệu kim loại
1.2. Vật liệu phi kim
1.3. Vật liệu cách nhiệt cơ bản:					
1.4. Dầu bôi trơn:
				
Bài 2 . Vật liệu cách ẩm, hút ẩm: 	Thời gian:6 giờ
Mục tiêu
- Trình bày được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm;
- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm; sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể;
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
Nội dung : 
2.1. Vật liệu cách ẩm						
2.2. Vật liệu hút ẩm							
3. Kiểm tra:	Thời gian:1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Lớp học/ Phòng thực hành:
- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.
   - Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Bản vẽ A0, Bảng biểu, các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
* Kiến thức:
- Các kiến thức về vật liệu kỹ thuật lạnh;
* Kỹ năng:  
- Nhận biết, lựa chọn các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống lạnh; 
* Thái độ:
- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.
2. Phương pháp: 
- Cuối môn học là bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề lắp đặt thiết bị lạnh  trình độ Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài.
3. Những trọng tâm cần chú ý: cả 2 chương
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Môi chất lạnh. NXB giáo dục Hà Nội, 1995.
- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật Lạnh cơ sở. NXB
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:  THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH
Mã học phần:  DLANH 418
Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 90 giờ, Kiểm tra: 0 giờ) 
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được giảng dạy sau khi học Thực tập điện lạnh cơ bản.
· Tính chất: Là môn học thuộc chương trình bắt buộc.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
· Đọc và phân tích được các mạch điện động lực, điều khiển.
· Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hệ  thống lạnh
· Có khả năng thiết kế được các mạch điện điều khiển theo yêu cầu.
· Kỹ năng: 
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành.
· Đấu điện và sửa chữa những hư hỏng các mạch điện động lực và điều khiển.
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu hệ thống
-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kỹ năng tư duy để giải quyết các công việc 
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	 Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Các thiết bị tự động  điều chỉnh báo hiệu, bảo vệ áp suất trong hệ thống lạnh
	24
	
	23
	1

	2

	Chương 2: Đấu các mạch điện điều khiển cơ bản
	30
	
	29
	1

	3
	Chương 3: Đấu các mạch điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
	36
	
	35
	1

	Tổng cộng
	90
	
	87
	3


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: CÁC THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG  ĐIỀU CHỈNH BÁO HIỆU, BẢO VỆ ÁP SUẤT TRONG HỆ THỐNG LẠNH				Thời gian: 24 giờ
1. Mục tiêu: 
- Hiểu được cấu tạo chức năng làm việc của rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.
- Thực hiện cách xác định các đầu dây rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.
- Cân chỉnh và kiểm tra được rơle áp suất và rơle nhiệt độ điện tử.
2. Nội dung chương:
	1.1.Rơle áp suất cao HP.
		1.1.1. Cách đọc thông số trên rơle.
		1.1.2. cách điều chỉnh.
		1.1.3. Cách đấu điện
1.2.  Rơle áp suất thấp LP.
1.2.1. Cách đọc thông số trên rơle.
	1.2.2. cách điều chỉnh
	1.2.3. Cách đấu điện
1.3. Rơle áp suất dầu OP.
	1.4.1. Cách đọc thông số trên rơle.
	1.4.2. Cách điều chỉnh
	1.4.3. Cách đấu điện
1.4. Rơle nhiệt độ điện tử.
	1.5.1. Cách đọc thông số trên rơle.
	1.5.2. Cách điều chỉnh
	1.5.3. Cách đấu điện
1.5. Rơ le áp suất nước ( WP).
	3.1. Cách đọc thông số trên rơle.
	3.2. Cách điều chỉnh
	3.3. Cách đấu điện
Chương 2: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN		Thời gian: 30 giờ
1. Mục tiêu: 
- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.
- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.
	2. Nội dung chương:
2.1. Mạch tuần tự điều khiển động cơ ba pha
2.2. Mạch luân phiên điều khiển động cơ ba pha
2.3. Mạch bảo vệ mất pha, báo sự cố
2.4. Mạch xả đá
Chương 3: ĐẤU CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP								Thời gian: 36 giờ
1. Mục tiêu: 
- Đọc hiểu nguyên lý các mạch điện.
- Thực hiện đấu hoàn chỉnh các mạch điều khiển, động lực cho động cơ KĐB 3 pha cơ bản trong hệ thống lạnh.
2. Nội dung chương:
		3.1. Mạch điện kho lạnh có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và điều chỉnh nhiệt độ.
3.2. Mạch giảm tải máy nén kết hợp báo sự cố HTL
3.3. Mạch điện điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp, áp suất nước .
3.4. Mạch điện hệ thống lạnh chiller có sử dụng rơle áp suất cao, áp suất thấp và rơle áp suất dầu.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: bàn ghế đủ, phòng sạch, thoáng mát
2. Trang thiết bị máy móc: máy projector, micro, amli, loa, quạt
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: bảng phấn
- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh.
- Các mô hình đấu điện hệ thống lạnh công nghiệp.
- Các rơ le HP, LP, WP, OP, thermostat điện tử.
- Động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 pha
4. Các điều kiện khác: wifi, máy tính
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Các loại rơ le HP, LP, OP, WP, thermostat điện tử.
· Các mạch điện điều khiển và bảo vệ hệ thống lạnh công nghiệp
- Kỹ năng:  
· Phân tích, giải thích và lập luận được các chức năng của các loại rơle.
· Đấu được các mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật
· Có khả năng tự thiết kế mạch điện và làm việc độc lập.
2. Phương pháp: 
	- Kiểm tra – đánh giá thường xuyên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
	- Kiểm tra – đánh giá định kỳ
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho hệ cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: SV cần dự giờ để được cung cấp thông tin hữu ích, thảo luận nắm rõ nội dung. 
- Đối với người học: Bắt buộc tham gia đủ các buổi học và thực hành các bài tập, nếu vắng phải có lý do.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
4. Tài liệu tham khảo:
 	[1]. Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá trong hệ thống lạnh - NXB Giáo dục.
[2]. Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004
[3]. Automatic Control Refrigerating – Korea Technology Eng. Co., LTD 2005
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